
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN YÊN DŨNG 

 

Số:     /TTYT-KD-VT,TBYT 

V/v yêu cầu báo giá thẩm định giá gói 

Mua vật tư, sinh phẩm năm 2024 của 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Dũng, ngày     tháng 5 năm 2024 

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực thẩm định giá 

Căn cứ vào Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ  Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. 

Căn cứ thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông số 

68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016. 

Căn cứ vào đề nghị thẩm định giá ngày 13/5/2024 của Khoa Dược-vt, tbyt 

gói thầu Mua vật tư, sinh phẩm năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng ;  

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng kính mời các đơn vị cung ứng dịch vụ thẩm 

định giá có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có đủ kinh 

nghiệm, năng lực trong lĩnh vực thẩm định giá tham gia báo giá vật tư, sinh phẩm  

năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng” (Danh mục chi tiết kèm theo). 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2024 đến trước 8h 

ngày 20 tháng 5  năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 
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Địa chỉ nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Dũng – Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ( 

Cán bộ liên hệ đ/c Trần Văn Toản, sđt: 0982496884 hoặc 0204.3870.278) 

- Nhận qua email: ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn và toand3b@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, HĐ TĐG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 

 

 

 

 

 



Danh mục hàng hóa thẩm định 

Kèm công văn số:       /TTYT-KD-VT,TBYT của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Hãng, nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

đề nghị 

thẩm 

định 

Đơn giá 

(gồm cả 

VAT) 

Thành tiền 

1 

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 5ml; cỡ kim 23G, 25G Chiếc  Tana/ Việt Nam 
      

20.000  
  

2 

Dây truyền 

dịch kim 2 

cánh bướm 

Dây dẫn dài ≥ 1550mm, chất liệu nhựa PVC, kim chai 

sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh, buồng nhỏ 

giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8,5ml 

Chiếc  Tana/ Việt Nam 
      

10.000  
  

3 

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 10ml; cỡ kim 23G, 25G Chiếc  Tana/ Việt Nam 
      

10.000  
  

4 
Phim X -

Quang khô  

Kích thước: 20X25cm 

Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với 

máy in phim khô Drypix Smart (6000) 

 Tờ  

DI-HL 20x25 cm/ 

Fujifilm Corporation/ 

Nhật Bản  

        

7.950  
  

5 

Xe để máy 

siêu âm 

xách tay 

- Chất liệu: hợp kim nhôm sơn tĩnh điện chống oxy 

hóa 

- Kích thước chân đế: 40*40*5 (cm) 

- Kích thước mặt bàn: 40*42 (cm) 

- Chiều cao: 1200 mm (cố định) 

- Tải trọng tối đa: 25kg 

Có chỗ để 4 đầu dò  

- Bánh xe đường kính 7.3cm, chống ma sát 

cái  DTH/ Việt Nam 
               

1  
  

6 
Đèn hồng 

ngoại 

- Bóng hồng ngoại : công suất 250W  

* Loại cao có điều chỉnh độ nóng 

- Chiều cao có thể chỉnh từ 1m đến 1m7 

cái DHN/ TNE/ Việt Nam 
               

5  
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7 Nẹp cổ 
Cố định đốt sống cổ. Chất liệu 2 mảnh mút EVA, 

khóa Velcro, 
Chiếc 

 Hoàng Nguyễn/ Việt 

Nam 

             

10  
  

8 
Dây cáp cao 

tần đơn cực 
Đầu cắm 4 mm, dài 300 cm Chiếc 277/ Karl storz/ Đức 

               

1  
  

9 Búa phản xạ 

Sản phẩm làm từ hợp kim kẽm, nhựa ABS, đầu 

silicon, an toàn cho bạn sử dụng để đo độ phản ứng 

của cơ thể với tác động từ môi trường, đồng thời 

massage giảm đau hiệu quả 

Chiếc Primer/ Pakistan 
             

10  
  

10 
Đinh 

kischer 
Đinh làm bằng chất liệu hợp kim Thép không gỉ Chiếc 

PROMED 

INSTRUMENTE 

GMBH/ Đức 

             

20  
  

11 
Hộp chống 

sốc 

Chất liệu nhựa PP 

Dài 265mm, rộng 194mm, cao 68mm 
Chiếc 

 Hoàng Nguyễn/ Việt 

Nam 

             

50  
  

12 
Huyết áp 

điện tử 

Giới hạn đo: 

  + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. 

  + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. 

- Độ chính xác: 

  + Huyết áp: +- 3 mmHg. 

  + Nhịp tim: +- 5 %. 

- Cơ chế hoạt động: tự động bơm xả khí và đo giao 

động. 

Chiếc 
Hem 8712  

Omron Trung Quốc 

               

6  
  

13 

Ruột kẹp 

phẫu tích 

lưỡng cực, 

cỡ 5 mm 

Kẹp đông máu lưỡng cực, chiều rộng hàm 3 mm Chiếc 
26176HW/ Karl storz/ 

Đức 

               

2  
  

14 
Tấm mát 

dao mổ điện 

Chất liệu: nhựa TPU, Silicon 

Sử dụng để: dẫn mass cho máy dao mổ điện 

Đầu kết nối giắc cắm 

Đóng gói 1 cái/túi 

Chiều dài dây: 3m                                                                                                                                          

Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương                                                                                                       

 Điều kiện bảo quản: 

Nhiệt độ: 5oC tới 50oC 

Độ ẩm tương đối: 15% tới 95%                                                                                            

Chiếc 

0845/ Granite 

Microsystems, Inc./ 

Mỹ 

               

1  
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15 
Bóp bóng 

albu 
chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế Chiếc 

Manual Resuscitator/ 

Galemed Coporation/ 

Đài loan 

               

5  
  

16 
Đồng hồ 

oxy 

Áp lực đầu vào: 15 MPa 

Áp lực đầu ra: 0.2 - 0.3 Mpa 

Van an toàn: 0.35 ± 0.05 MPa 

Lưu lượng: 1 - 15 lít/ phút 

Nhiệt độ tối đa: 121 độ C 

Áp suất: 0.142 Mpa                                                                                                                          

  Áp lực tối đa: 250 kgf/cm2 

Chiếc 

AT15/ Danyang 

Airtech Co., Ltd/ 

Trung Quốc 

               

5  
  

17 Cân điện tử 

Tải trọng: 150kg 

Vạch chia:  10g 

Kích thước bệ đứng: 370x270mm 

Trọng lượng tịnh 10kg 

Phạm vi đo chiều cao:  70 ~ 190cm 

Vạch chia chiều cao: 0,5 cm 

Nguồn điện 220V/50Hz                                                                                                                       

Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Chiếc 

DT-150/ 

SHANGHAIPUCHUN

MEASUREINSTRUM

ENTCO.,LTD/ Trung 

quốc 

               

1  
  

18 

Test nhanh 

chẩn đoán 

HIV 

Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể kháng 

HIV-1(Gồm tuýp O) và HIV-2 

-Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 

>99.9%, Độ chính xác tương quan: 100% 

Khay thử bao gồm:  

1. Một vùng cộng hợp màu chứa kháng nguyên HIV-1 

hoặc HIV-2 tái tổ hợp cộng hợp với keo vàng (cộng 

hợp HIV-1 và HIV-2) và một kháng thể kiểm soát 

cộng hợp với keo vàng,  

2. Một dải màng nitrocellulose chứa hai vạch kết quả 

(1 và 2) và một vạch chứng (C). Vạch kết quả 1 được 

phủ sẵn kháng nguyên HIV-1 không cộng hợp để phát 

hiện kháng thể kháng HIV-1, vạch kết quả 2 được phủ 

sẵn kháng nguyên HIV-2 không cộng hợp để phát 

hiện kháng thể kháng HIV-2, và vạch chứng C được 

Test 
InTec PRODUCTS, 

INC/Trung Quốc 

           

600  
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phủ sẵn kháng thể kiểm soát 

Không phản ứng chéo: HCV,  CúmA/B, HBsAg,  

TBE, HBc,  HTLV-1, HAV, HTLV-2, Syphilis, 

Malaria, Toxoplasma, Chagas, HSV1, Vaccine cúm 

,HSV2, CRP, E. Coli, Rubella, RF... 

19 

Test nhanh 

chẩn đoán 

HIV 

Phân biệt giữa kháng thể HIV-1 và HIV-2 trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy 

>= 99.8%, độ đặc hiệu >= 99.9%; Được xác nhận bởi 

WHO PQ 

Test 

Abbott Diagnostics 

Medical Co., Ltd.- 

Chiba Plant/ Nhật Bản 

           

100  
  

20 

Kit thử 

nhanh phát 

hiện kháng 

nguyên 

virus viêm 

gan B  

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương 

- Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, 

huyết tương 

- Độ nhạy: 98.89 %, Độ đặc hiệu: 98.87 %  

- Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột 

kháng HBsAg-04 

- Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 

- Vạch chứng IgG dê kháng chuột 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

- Ngưỡng phát hiện 1ng/ml 

Test 

One Step HBsAg Test/ 

InTec PRODUCTS, 

INC/Trung Quốc 

        

2.500  
  

21 

Test nhanh 

chẩn đoán 

HCV 

Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, 

huyết tương, máu toàn phần người 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

- Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 %  

- Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn 

dòng kháng Igg người 

- Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210  

- Vach chứng IgG người 

Test 
InTec PRODUCTS, 

INC/Trung Quốc 

        

1.000  
  

  Tổng cộng: 21 mặt hàng  
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